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                                  Kính gửi: UBND các xã, phường, đặc khu 

 

Thực hiện Công văn số 4529/UBND-NC ngày 20/5/2026 của UBND tỉnh 

về việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang; Sở Nội 

vụ đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo thực hiện việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang theo quy định tại Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 

của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng; Công văn số 4032/BNV-BTĐKT ngày 28/4/2026 của Bộ Nội vụ về 

việc thực hiện quy định của pháp luật xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên 

xung phong vẻ vang; Công văn số 4529/UBND-NC ngày 20/5/2026 của UBND 

tỉnh về việc xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang và 

các văn bản liên quan1. 

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy 

chương Thanh niên xung phong vẻ vang” đối với các trường hợp đảm bảo tiêu 

chuẩn, điều kiện, hồ sơ, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

a) Thành phần hồ sơ gồm: 

 (1) Tờ trình của UBND xã, phường, đặc khu.  

(2) Danh sách đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” của UBND xã, phường, đặc khu. 

(3) Biên bản hội nghị xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang” của UBND xã, phường, đặc khu. 

(4) Bản khai đề nghị xét tặng, truy tặng Huy chương Thanh niên xung 

phong vẻ vang và các giấy tờ minh chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết 

định số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ: 

                                           
1 Cụ thể: 

- Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong đã được thành lập và hoạt động trong các thời kỳ đối với đơn 

vị chưa được xác định phiên hiệu. 

- Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách 

đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với 

TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách 

đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm phu chia, giúp bạn Lào 

sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 
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- Bản khai đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” thực hiện theo Mẫu số 01 đối với Thanh niên xung phong tự kê khai; 

Mẫu số 02 đối với Thanh niên xung phong già, yếu hoặc đã hy sinh, từ trần do đại 

diện thân nhân đứng tên lập bản khai; có xác nhận của UBND xã, phường, đặc 

khu về việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

đến thời điểm đề nghị xét tặng (đối với Thanh niên xung phong còn sống) hoặc 

đến khi từ trần (đối với Thanh niên xung phong đã hy sinh, từ trần) và thời gian 

tham gia Thanh niên xung phong của cá nhân (có Mẫu số 01 và Mẫu số 02 kèm 

theo). 

Bản khai đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” cần kê khai đầy đủ thông tin theo quy định; đối với Thanh niên xung 

phong còn sống cần kê khai liên tục từ khi tham gia Thanh niên xung phong đến 

thời điểm đề nghị xét tặng (nếu chỉ kê khai giai đoạn tham gia Thanh niên xung 

phong mà không khai giai đoạn từ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đến nay cũng 

không đảm bảo); trường hợp Thanh niên xung phong là liệt sĩ hoặc đã từ trần 

thì kê khai đến thời điểm hy sinh, từ trần. Đơn vị Thanh niên xung phong (phiên 

hiệu đơn vị Thanh niên xung phong) phải phù hợp với thời gian/địa bàn hoạt động 

chủ yếu2.  
 

- Các giấy tờ minh chứng (gồm bản chính hoặc bản sao y theo quy định) 

đảm bảo tính pháp lý chứng minh cá nhân đề nghị xét tặng, truy tặng là Thanh 

niên xung phong qua các thời kỳ và có tổng thời gian tham gia Thanh niên xung 

phong cộng dồn đủ 24 tháng trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Quyết định 

số 01/2026/QĐ-TTg ngày 01/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ. 

Đối với cá nhân có các giấy tờ minh chứng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 

Quyết định số 01/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có thể hiện thời 

gian tham gia, thời gian hoàn thành nhiệm vụ Thanh niên xung phong nhưng không 

ghi cụ thể ngày, tháng, năm tham gia Thanh niên xung phong, ngày, tháng, năm 

hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương cũng không xác định được có đủ từ 24 tháng 

hay không (ví dụ chỉ ghi thời gian tham gia Thanh niên xung phong năm 1955, thời 

gian hoàn thành nhiệm vụ trở về năm 1957 thì không xác định được có đủ 24 tháng 

hay không vì không có ngày, tháng cụ thể để tính đủ 24 tháng). 

(5) Kết quả công khai các trường hợp đề nghị xét tặng, truy tặng theo quy 

định. 

(6) Các văn bản, giấy tờ liên quan khác (nếu có). 

b) Hồ sơ đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong 

vẻ vang” được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh (motcua.quangngai.gov.vn) theo quy định của pháp luật và Quyết 

định số 270/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công 

bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt Quy trình 

nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc 

                                           
2 Hướng dẫn số 30-HD/TWĐTN-TNXP ngày 14/4/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh hướng dẫn về tặng Kỷ niệm chương Thanh niên xung phong. 
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thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở Nội vụ; 

- Hội Cựu TNXP tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Xã hội  

các xã, phường, đặc khu; 

- Lưu: VT, BTĐKT. 

GIÁM ĐỐC 

   
      

      

           Tạ Công Dũng 
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                                                                                                                                    Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Đề nghị xét tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:…………………. Số CCCD:………………………………. 

Điện thoại (nếu có)………………………………………………………… 

2. Ngày, tháng, năm sinh:……………………. Giới tính:………………… 

3. Quê quán:……………………………………………………………….. 

(Ghi cả quê quán khi tham gia thanh niên xung phong, quê quán theo địa 

danh hành chính hiện nay). 

4. Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………... 

5. Thành phần bản thân:……………………………………………………. 

6. Dân tộc:……………… Tôn giáo:………………………………………. 

7. Chức vụ hiện nay:……………………………………………………….. 

8. Ngày tham gia TNXP:…………………………………………………… 

9. Nơi đi TNXP:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày…../…./…. Đến ngày……../…../.. 

11. Đơn vị TNXP:…………………………………………………………. 

12. Địa bàn hoạt động chủ yếu:…………………………………………… 

13. Ngày tháng năm kết nạp Đảng (nếu có)……..; Đảng bộ, Chi bộ hiện 

nay sinh hoạt Đảng. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, LÀM VIỆC THAM GIA THANH NIÊN 

XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, 

năm 

Đến tháng, 

năm 

Làm việc gì, ở 

đâu? 

Năm Tháng Ngày 

…………… 

…………… 

…………... 

…………… 

…………… 

…………... 

………………... 

………………... 

…………........... 

…………

………… 

…………

………… 

………..

……….. 

……….

………. 

………

……… 

………

……… 
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III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt nếu có): 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Xác nhận của địa phương nơi cư trú của 

TNXP về chấp hành chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

đến thời điểm đề nghị xét tặng; thời gian 

tham gia TNXP của cá nhân xét tặng Huy 

chương TNXP vẻ vang:……………..  

 

 

 

 

 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Xác nhận của cơ quan thẩm định hồ sơ cấp tỉnh 

Thời gian tham gia TNXP của cá nhân xét tặng Huy chương TNXP vẻ vang:……… 
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                                                                                                                                 Mẫu số 02 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI 

Đề nghị xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” 

(Dùng cho thân nhân TNXP) 

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH 

1. Họ và tên thân nhân TNXP:…………………. Số CCCD:……………. 

2. Mối quan hệ với TNXP được đề nghị:…………………….…………… 

3. Quê quán:……………………………………………………………….. 

4. Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………... 

5. Họ và tên TNXP:……………………………………………………….. 

6. Ngày, tháng, năm sinh:……………… Giới tính:………………………. 

7. Quê quán:………………………………………………………………. 

8. Ngày tham gia TNXP:…………………………………………………… 

9. Nơi đi TNXP:……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………... 

10. Thời gian tham gia TNXP: Từ ngày…../…./…. Đến ngày……../…../.. 

11. Đơn vị TNXP:…………………………………………………………. 

12. Địa bàn hoạt động chủ yếu:…………………………………………… 

13. Ngày, tháng, năm hy sinh hoặc từ trần (nếu là liệt sĩ đề nghị ghi rõ): 

……………………………………………………………………………………. 

II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, LÀM VIỆC THAM GIA THANH NIÊN 

XUNG PHONG ĐẾN NAY 

Từ tháng, 

năm 

Đến tháng, 

năm 

Làm việc gì, ở 

đâu? 

Năm Tháng Ngày 

…………… 

…………… 

…………... 

…………… 

…………… 

…………... 

………………... 

………………... 

…………........... 

…………

………… 

…………

………… 

………..

……….. 

……….

………. 

………

……… 

………

……… 
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III. KHEN THƯỞNG 

Ghi đã được khen thưởng gì? Thời gian nào, cấp nào, khen thành tích gì? 

(tóm tắt nếu có): 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

IV. KỶ LUẬT 

Hình thức kỷ luật, thời gian và lý do (nếu có) 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 

nhiệm trước pháp luật. 

Xác nhận của địa phương nơi cư trú của 

TNXP về chấp hành chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

đến thời điểm đề nghị xét tặng, truy tặng 

(đối với TNXP già, yếu) hoặc đến khi từ 

trần (đối với TNXP đã hy sinh, từ trần); 

thời gian tham gia TNXP của cá nhân xét 

tặng, truy tặng Huy chương TNXP vẻ 

vang:……………..  

 

 

 

 

 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Xác nhận của cơ quan thẩm định hồ sơ cấp tỉnh 

Thời gian tham gia TNXP của cá nhân xét tặng, truy tặng Huy chương TNXP vẻ vang 
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DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG, TRUY TẶNG HUY CHƯƠNG  

THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG 

 

Stt Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Quê quán (khi 

tham gia TNXP và địa 

danh hành chính hiện 

nay) 

Thời 

gian 

tham gia 

TNXP 

Đơn vị 

tham gia 

TNXP 

Ghi 

chú 
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